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 TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN 

GỢI Ý NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA CUỐI HKI MÔN GDCD 6 

Năm học 2021 – 2022 

I/ TỰ LUẬN: 

Câu 1: Câu tục ngữ:” Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Thể hiện phẩm chất đạo đức nào mà em 

đã được học? Nêu hai việc làm của học sinh thể hiện phẩm chất đạo đức trên? 

Gợi ý: Thể hiện tính siêng năng, kiên trì. Việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì: Đi học 

chuyên cần, chăm chỉ làm bài, bài khó không nản…. 

Câu 2: Thế nào là tôn trọng sự thật? Một số việc làm của học sinh thể hiện tôn trọng sự thật?  

Gợi ý: Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật. 

Việc làm: Thi cử không quay cóp. Không nói dối bạn bè và thầy cô giáo… 

Câu 3: Từ câu nói” Nước lã mà vã nên hồ/ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan”. Theo em, để trở 

thành người tự lập học sinh cần rèn luyện như thế nào? Nêu việc làm của học sinh thể hiện tính tự 

lập? Gợi ý 

Để rèn luyện tính tự lập, chúng ta cần chủ động làm việc, tự tin và quyết tâm khi thực hiện hành 

động. 

Việc làm: Tự học bài và làm bài tập. Tự chuẩn bị đồ dùng học tập trước khi đến lớp… 

Câu 4: Hãy nêu hai điểm mạnh và hai điểm yếu của bản thân? Theo em, Khi chúng ta tự nhận thức 

bản thân một cách hiệu quả sẽ giúp ta điều gì?  

Gợi ý:  

- Hai điểm mạnh và hai điểm yếu của bản thân học sinh tự làm  

- Giúp chúng ta hiểu về mình, chấp nhận bản thân, tự tin, cởi mở và tôn trọng chính mình, từ 

đó sẽ có cách cư xử, hành động phù hợp 

Câu 5: Nam và Long học cùng lớp với nhau. Vừa rồi Long xin mẹ tiền đóng học phí nhưng lại dùng 

số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện 

với một bạn trong lớp. Khi Cô giáo hỏi Long”Tại sao em chưa đóng học phí”, Long đã trả lời với 

Cô giáo là Long đã đánh rơi số tiền ấy. Nếu là Nam, em sẽ làm gì? 

Gợi ý:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Câu 6: Mai và Kiên nhận được kết quả bài kiểm tra môn Toán. Mai rất lo lắng vì kết quả bài kiểm 

tra thấp nên đã nói với kiên:” Kiên ơi, mình lo quá bài kiểm tra điểm thấp thế này thì mẹ mình sẽ rất 

buồn và thất vọng về mình, mình giấu không nói cho mẹ biết bạn thấy sao?”. Nếu là Kiên, em sẽ 

nói gì với Mai. 
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Gợi ý:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II/ TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1: Để tự nhận thức bản thân một cách hiệu quả. Chúng ta cần: 

A. Thường xuyên đặt ra và trả lời câu hỏi tôi là ai, tôi thích gì, tôi làm điều gì giỏi nhất. 

B. Lắng nghe nhận xét từ người thân, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. 

C. Tham gia các hoạt động xã hội và giao tiếp với mọi người xung quanh. 

D. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 2: Khi không hiểu rõ về bản thân mình, chúng ta sẽ dễ dẫn tới những sai lầm nào? 

A. Không xác định được mục tiêu trong cuộc sống. 

B. Không biết cách ứng xử với những người xung quanh. 

C. Thiếu cơ sở cho việc ra quyết định. 

D. Cả 3 ý kiến trên đều đúng. 

Câu 3: Tự nhận thức bản thân là quá trình quan sát và tìm hiểu về 

A. Thầy cô 

B. Bạn bè 

C. Chính mình 

D. Bố mẹ 

Câu 4: Bạn An đang học lớp 6. Bạn ấy chỉ biết lo cho bản thân. Đi học về là mở ti vi ra xem hay 

đi chơi với bạn bè. Công việc nhà trường để cho bố mẹ làm, ngay cả quần áo bố mẹ vẫn phải giặt 

cho bạn ấy. Việc làm đó thể hiện 

A. An là người ỷ lại. 

B. An là người ích kỷ. 

C. An là người tự lập. 

D. An là người vô ý thức. 

Câu 5: Các hoạt động thể hiện tính tự lập là: 

A. Nhờ bạn chép bài hộ. 

B. Ở nhà chơi không giúp cha mẹ làm việc nhà 

C. Tự giặt quần áo của mình. 

D. Gặp bài khó lấy sách hướng dẫn ra chép. 

Câu 6: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của sống tự lập 

A. Giúp cá nhân được mọi người kính trọng 

B. Đánh mất kĩ năng sinh tồn 
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C. Ngại khẳng định bản thân 

D. Từ chối khám phá cuộc sống 

Câu 7: Câu nào dưới đây nói về biểu hiện của không tôn trọng sự thật? 

A. Ăn ngay nói thẳng. 

B. Ném đá giấu tay. 

C. Cây ngay không sợ chết đứng. 

D. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. 

Câu 8: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng sự thật 

A. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình. 

B. Cố gắng không làm mất lòng ai. 

C. Phê phán những việc làm sai trái. 

D. Chỉ làm những việc mà mình thích. 

Câu 9: Đâu là việc là thể hiện tính siêng năng, kiên trì? 

A. Hoàng suốt ngày chơi game trên máy tính. 

B. Hôm nay các bạn trong lớp tổng vệ sinh lớp học, Thư lại xin phép nghỉ học vì sợ mệt. 

C. Hằng thường luyện thanh đều đặn mỗi ngày một giờ để chuẩn bị cho cuộc thi hát cấp trường 

sắp tới. 

D. Hạnh quyết tâm làm xong các bài tập toán trong giờ học ngữ văn. 

Câu 10: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về siêng năng, kiên trì 

A. Những bạn có hoàn cảnh khó khăn mới cần siêng năng, kiên trì. 

B. Mọi người đều cần có tính siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động. 

C. Siêng năng, kiên trì không giúp học sinh đạt học lực giỏi vì cần phải có sự thông minh. 

D. Siêng năng dọn dẹp góc học tập vì được mẹ nhắc nhở. 

 

HẾT 


